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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
 CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thực hiện 3 tuần:  Từ tuần 30 đến tuần 32 
Từ ngày 13/ 4 - 01/ 5/ 2026

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1. Giáo dục kỹ năng xã hội

	MT10. Trẻ biết những nơi như: Hồ, ao bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm  khi đến gần.
	- Những nơi nguy hiểm: Hồ, ao, hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…
- Kỹ năng phòng tránh đuối nước
- kỹ năng tiết kiệm điện nước
	- HĐ mọi lúc mọi nơi
- HĐ đón trẻ: Cô trò chuyện với trẻ về những nơi nguy hiểm
- HĐH: Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước

	                                                   2. Phát triển vận động

	MT14. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp  ở chủ đề “ Nước và các hiện tượng tự nhiên” 
	-  Chú ý và tập theo cô các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp, phối hợp theo nhạc bài hát: “nắng sớm, mùa hè đến”
	- Hoạt động thể dục sáng: 
Trẻ tập các động tác thể dục sáng phối hợp theo nhạc bài hát “nắng sớm, mùa hè đến”
- Hoạt động chơi:
+ Trò chơi vận động, chơi ở hoạt động ngoài trời.

	MT16. Trẻ kiểm soát được vận động đi, chạy
	Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động: 
	HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: - Chuyển tiếp vòng

	MT17. Trẻ phối hợp tay
mắt trong vận động: chuyền bắt  bóng
	-  Trẻ biết  phối hợp nhịp nhàng tay mắt trong vận động: Chuyền, bắt bóng qua đầu qua chân 
	+ HĐ học
- Đi đập bắt bóng bằng hai tay.
TCVĐ: 
- lá và gió 

	MT18. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	- Rèn luyện tố chất nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:
*     Trèo lên xuống thang, chạy nhấc đùi.
	HĐH:  
 Trèo lên xuống thang- chạy nhấc cao đùi
-TCVĐ: Chuyền bóng

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	1.Khám phá khoa học

	MT23. Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh 
	Khám phá sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ:
- Hiện tượng: Thời tiết theo mùa; ngày và đêm; mặt trời và mặt trăng; không khí; ánh sáng; nước; đất, đá, cát, sỏi… 
	- HĐ trò chuyện mọi lúc mọi nơi:
+ Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về thời tiết theo các mùa trong năm và một số hiện tượng như ngày và đêm; mặt trời và mặt trăng; không khí; ánh sáng; nước; đất, đá, cát, sỏi…  

	MT25. Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	Làm các thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng:
- Vật nổi - vật chìm
- Tan - không tan
- Nước đổi màu, đổi vị
- Sự bay hơi của nước
- Đong, đo cát, nước
- Chơi đồng hồ cát
- Chong chóng gió
- Vị ngọt, mặn, chua, đắng, chát...
	Hoạt động ngoài trời 
Cô tổ chức cho trẻ quan sát, thực hành trải nghiệm : 
+ STEAM: 
- Máy lọc nước mini
+ Thử nghiệm: 
- Vật nổi - vật chìm
- Sự thấm hút nước của giấy
- Làm chong chóng 
- Tan - không tan
- Làm cái phao bơi
- Làm đám mây bằng bông
- Hoa nở trong nước 
- Nước đổi màu
- Pha nước chanh
+ Hoạt động chơi ở các góc: Cô cho trẻ chơi ở góc thiên nhiên

	MT26. Trẻ nhận  xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng
	
	

	MT26. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
	- Làm một số thí nghiệm
- Quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét, trò chuyện và thảo luận
- Xem sách, tranh ảnh, băng hình, video...
	Mọi lúc mọi nơi
Cô trò chuyện và cho trẻ xem sách, tranh ảnh, vi deo về một số hiện tượng tự nhiên
-HĐNT: Tổ chức cho trẻ làm một số thí nghiệm trong quá trình trẻ làm thí nghiệm cô cho trẻ trò chuyện nhận xét , thảo luận về nội dung thí nghiệm

	MT28. Trẻ nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây
- Các nguồn nước trong môi trường sống; ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây; một số đặc điểm, tính chất của nước; nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
+ Các nguồn nước
+ Không khí và ánh sáng
+ Bé biết gì về nước
+ Vòng tuần hoàn của nước
+ Các mùa trong năm
+ Mùa hè sôi động
+ Ngày và đêm
+ Mặt trời, mặt trăng và các vì sao
+ Một số hiện tượng thiên nhiên
+ Sự kỳ diệu của những viên sỏi (đá)…
+ Bé trải nghiệm với cát, đất… 
	- HĐ học: 
+ KPKH: 
- Sự kì diệu của nước
- Các mùa trong năm
- Sự kì diệu của những viên sỏi
HĐG: 
- Cho trẻ tìm hiểu và xem tranh ảnh các nguồn nước 
-Mọi lúc mọi nơi : 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các nguồn nước, không khí ánh sáng , và một số hiện tượng tự nhiên như ngày đêm, mặt trời mặt trăng các vì sao, sấm sét, mây, mưa, tính chất của đất, đá, cát.
-Hoạt động chơi ở các góc: cho trẻ xem tranh ảnh, cắt dán và chơi một số bài tập  về các hiện tượng tự nhiên…


	MT32. Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	- Quan sát các hiện tượng hàng ngày
- Quan sát thời tiết
- Dự đoán thời tiết
- Chuẩn bị trang phục phù hợp thời tiết
+ Steam: Làm mô hình vòng tuần hoàn nước  
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động góc: 
+ Steam: Làm mô hình vòng tuần hoàn nước  



	                              2. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT33. Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi...
	- Trẻ nói về số lượng và đếm các con số khi được hỏi
	- Mọi lúc mọi nơi:


	MT42. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	+ HĐH: 
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo 

	MT45. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	- Trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai 
- Trẻ gọi tên các thứ trong tuần.
	 + HĐ Góc – mọi lúc mọi nơi
 - Trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Trẻ gọi tên các thứ trong tuần.

	MT46. Xác định giờ đúng trên đồng hồ (CS49)
	- Xem lịch, nói ngày trên lốc lịch, lịch để làm gì?
- Xem đồng hồ, nói giờ chẵn trên đồng hồ, đồng hồ để làm gì?
	- HĐ mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động chiều: 
+ Cách xem đồng hồ số 
+ Cách xem lịch giấy 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT61. Trẻ miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật.
	Kể lại sự việc theo trình tự
	Các hoạt động hàng ngày

	MT64. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao...ở chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên”

	Nghe và đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè...phù hợp với độ tuổi.

	- HĐ chiều, HĐG
- HĐ mọi lúc mọi nơi
 Thơ: 
+ Trăng ơi từ đâu đến (Trần Đăng Khoa)
- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc, mọi nơi.
Luyện đọc thơ diễn cảm bài; + Bình minh trong vườn, 
+ Trăng ơi từ đâu đến, mưa. + Đồng dao. Ca dao: về các hiện tượng tự nhiên

	MT65. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện
	Nghe, hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi; kể lại truyện đã được nghe theo trình tự; đóng kịch:

	[bookmark: _GoBack]- HĐH
  Truyện:
  + Giọt nước tí xíu (Nguyễn Linh)
-HĐ chơi: 
Chơi góc: Góc sách cho trẻ xem tranh ảnh câu chuyện, kể chuyện theo tranh 

	MT66. Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện ở chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
	
	

	MT71. Trẻ nhận dạng chữ cái g, y, p, q trong bảng chữ cái Tiếng Việt.
	Nhận dạng và phát âm chữ cái: g, y, p, q
	 HĐH : 
- Làm quen chữ cái g, y, p, q
- HĐ mọi lúc mọi nơi: 
- Trò chơi chữ cái: g, y, p, q
- HĐG: Ghép từ dưới tranh và tìm chữ cái g, y, p, q trong bài: nắng bốn mùa, chơi các trò chơi chữ cái g, y, p, q.
- HĐC, HĐ góc: Trẻ nhận dạng và phát âm đúng chữ cái g, y, p, q. qua trò chơi .

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT89. Dễ dàng tham gia hoạt động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới (CS4)
	- Có ít nhất 2 bạn hay cùng chơi với nhau
- Nhanh chóng nhập cuộc vào hoạt động nhóm
- Được mọi người trong nhóm tiếp nhận
- Chơi hòa thuận với bạn: Chơi vui vẻ, thoải mái; không đánh bạn, không tranh giành đồ chơi, không la hét hoặc nằm ăn vạ...
	Hoạt động chơi ở các góc:
Chơi theo ý thích

	MT104. Nhận biết mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên và ứng xử phù hợp (CS26)
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
- Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối
- GDKNS: những hành động nên và không nên để bảo vệ môi trường...
	HĐ chiều: 
- Những hành động nên và không nên để bảo vệ môi trường...

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	MT105. Trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.
	- Tiết kiệm điện, nước
- Lấy lượng nước vừa đủ dùng; không để thừa thức ăn
- GDKNS: Bé tiết kiệm điện; Bé tiết kiệm nước; Vận dụng một số hoạt động trong chương trình GDKNS POKI, STEM...
	
- HĐ vệ sinh tay-mặt. Giờ ăn
- HĐ Mọi lúc mọi nơi

	MT108. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc. Ỏ chủ đề “Nước và một số hiện tượng tự nhiên”
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển); nghe và nhận ra sắc thái (Vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

	- HĐ học:
+ Nghe hát bài:
- Giọt mưa và em bé.
 ( Quang Huân)
- Tia nắng hạt mưa. ( Khánh Vinh)
- Con kênh xanh xanh ( Ngô Huỳnh)
- HĐ đón, trả trẻ:
+ Cô mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề 

	MT109.  Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ ở chủ đề “Nước và một số hiện tượng tự nhiên”
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi
Cô cho trẻ hát các bài hát “Mùa hè đến, cho tôi đi làm mưa với, nắng sớm…”

	MT110. Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). ở chủ đề “Nước và một số hiện tượng tự nhiên”
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	HĐ học: 
+ Vận động TTTC:  
- Cho tôi đi làm mưa với ( Hoàng Hà)
+ VĐTN: 
- Mùa hè đến. ( Nguyễn Thị Nhung)
+ Biểu diễn VNCCĐ:
- Cho tôi đi làm mưa với, 
- Mùa hè đến
-  Nắng sớm. 
- Con kênh xanh xanh
- Bài thơ “ Trăng ơi từ đâu đến”
- HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc: “Nhảy theo điệu nhạc, ô cửa bí mật, khiêu vũ 
- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT112. Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	
	

	MT113. Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. 

	Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục

	- HĐG: Góc âm nhạc nghệ thuật: Cô cho trẻ vẽ cầu vồng
- HĐ chiều: 
+ Cho trẻ thực hiện các bài tập trong vở chủ đề, tạo hình .
+ Vẽ trang phục theo mùa theo ý thích

	MT114. Trẻ phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối ở chủ đề những con vật gần gũi
	Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng

	Hoạt động góc
Góc tạo hình: 
- Nặn cái phao bơi
 - HĐ Mọi lúc mọi nơi.

	MT115. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối ở chủ đề “Nước và một số hiện tượng tự nhiên”
	Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng và bố cục

	HĐ chiều: 
- Thực hiện vở chủ đề 
HĐ chơi các góc 
- Cho trẻ xé dán đám mây, hạt mưa 

	MT118. Có hành vi thể hiện sự yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống (CS59)
	- Giữ gìn, chăm sóc cây xanh, hoa lá, góc thiên nhiên
- Biết trân trọng, cất giữ sản phẩm nghệ thuật, đồ dùng, đồ chơi
 - Thể hiện cảm xúc, hành vi yêu quý trước cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
( Ngoài trời, hoạt động góc..)

	MT121. Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

	- Mọi lúc mọi nơi.
- Giờ hoạt động góc tạo hình
 “Nặn phao bơi,  Steam: Làm mô hình vòng tuần hoàn nước ...) 
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